
I. SÁCH GIÁO KHOA                    

1. SÁCH GIÁO KHOA CHƯƠNG TRÌNH HIỆN HÀNH

STT Tên sách ĐVT SL

Lớp 1

1 Luyện tập Tiếng Việt lớp 1 tập 1 Bản 5

2 Luyện tập Toán 1 tập 1 Bản 1

3 Tự nhiên - Xã hội  1 Bản 12

4 Mĩ thuật 1 Bản 4

5 Tiếng Việt 1 (công nghệ giáo dục) Tập 3 Bản 2

6 Môn Tiếng Việt 1 (Công nghệ giáo dục) Bản 9

7 Tiếng Việt 1 Tập 1 Bản 2

8 Tiếng Việt 1 Tập 2 Bản 3

9 Em tập viết  1 Bản 3

10 Tập viết  1 Tập 1 Bản 1

11 Em tập viết Công nghệ  giáo dục 1 Tập 3 Bản 1

12 Toán 1 tập 1 Bản 13

13 Toán 1 tập 2 Bản 5

14 Bài tập thực hành Tiếng Việt 1 Tập 1 Bản 1

15 Bài tập thực hành Tiếng Việt 1 Tập 2 Bản 1

16 Vở TH luyện viết, viết đúng, viết đẹpT1 Bản 1

17  Toán 1 Bản 1

18 Tập bài hát 1 Bản 8

19 Tự nhiên và xã hội 1 Bản 3

20 Đạo đức 1 Bản 15

21 Giáo dục thể chất 1 Bản 5

22 Truyện đọc lớp 1 Bản 2

23 Truyện đọc lớp 1 Bản 1

24 Thực hành Thủ công 1 Bản 1

Cộng lớp 1 Bản 100

Lớp 2



1 Bài tập thực hành Tiếng Việt 2 Tập 2 Bản 3

2 Luyện từ và câu lớp 2 Bản 1

3 Học Mĩ thuật 2 Bản 1

4 Vở bài tập Đạo đức 2 Bản 2

5 Tập bài hát 2 Bản 2

6 Đạo đức 2 Bản 1

7 Âm nhạc 2 Bản 2

8 Mĩ thuật 2 Bản 1

9 Tự nhiên và xã hội 2 Bản 1

10 Thực hành Thủ công 2 Bản 1

11 Thực hành Thủ công 2 Bản 1

Cộng lớp 2 Bản 16
Lớp 3

1 Luyện tập Tiếng Việt lớp 3 Bản 6

2 Vở bài tập Đạo Đức 3 Bản 9

3 Thực hành Tiếng việt lớp 3 tập 1 Bản 1

4 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3 Bản 1

5 Cùng học tin học (Vở thực hành) Bản 10

6 Cùng học tin học Quyển 1 Bản 3

7 Bài tập cùng học tin học quyển 1 Bản 2

8 Luyện từ và câu lớp 3 Bản 4

9 Luyện từ và câu lớp 3 Bản 3

10 Tăng cường Tiếng việt 3 Bản 1

11 Tự nhiên và xã hội 3 Bản 1

12 Học Mĩ thuật 3 Bản 1

13 Tập bài hát 3 Bản 3

14 Thực hành Thủ công 3 Bản 2

15 Thực hành Thủ công 3 Bản 1

Cộng lớp 3 Bản 48
Lớp 4

1 Âm nhạc 4 Bản 4



2 Mĩ thuật 4 Bản 2

3 Đạo đức 4 Bản 2

4 Kĩ thuật 4 Bản 20

5 Bài tập toán 4 Bản 1

6 Cùng học tin học quyển 2 Bản 22

7 HD học Tiếng Việt lớp 4 tập 1A Bản 1

8 HD học Tiếng Việt lớp 4 tập 1B Bản 1

9 HD học môn Tiếng Việt lớp 4 tập 2A Bản 52

10 HD học môn Tiếng Việt lớp 4 tập 2B Bản 41

11 HD học môn toán lớp 4 tập 1 Bản 2

12 HD học môn toán lớp 4 tập 2 Bản 1

13 HD học Toán lớp 4 tập 1A Bản 10

14 HD học toán lớp 4 tập 1B Bản 13

15 HD học môn Toán lớp 4 tập 2A Bản 66

16 HD học môn Toán lớp 4 tập 2B Bản 63

17 HD học môn Lịch sử, Địa lý lớp 4 tập 1 Bản 5

18 HD học môn Lịch sử, Địa lý lớp 4 tập 2 Bản 60

19 HD học môn Khoa học lớp 4 tập 1 Bản 3

20 HD học môn Khoa học lớp 4 tập 2 Bản 64

21 Học Mĩ thuật 4 Bản 1

22 Vở thực hành Cùng học tin học quyển 2 Bản 1

23 Thực hành Âm nhạc 4 Bản 8

Cộng lớp 4 Bản 443
Lớp 5

1 Hướng dẫn học tiếng Việt lớp 5 tập 1B Bản 25

2 Hướng dẫn học tiếng Việt lớp 5 tập 2A Bản 2

3 Hướng dẫn học tiếng Việt lớp 5 tập 2A Bản 1

4 Hướng dẫn học tiếng Việt lớp 5 tập 2B Bản 4

5 HD học môn Tiếng Việt lớp 5 tập 1 Bản 2

6 HD học môn Tiếng Việt lớp 5 tập 2 Bản 2

7 Hướng dẫn học Toán lớp 5 tập 1A Bản 1



8 Hướng dẫn học toán lớp 5 tập 2A Bản 1

9 Hướng dẫn học toán lớp 5 tập 2B Bản 2

10 Hướng dẫn học toán lớp 5 tập 2 Bản 1

11 Bài tập toán 5 Bản 1

12 Cùng học tin học Bản 1

13 Hướng dẫn học lịch sử - địa lí lớp 5 tập 1 Bản 16

14 Hướng dẫn học lịch sử - địa lí lớp 5 tập 2 Bản 3

15 Hướng dẫn học Khoa học lớp 5 tập 1 Bản 8

16 Hướng dẫn học Khoa học lớp 5 tập 1 Bản 3

17 Cùng học tin học quyển 3 Bản 2

18 Âm nhạc 5 Bản 1

19 Vở tập vẽ 5 Bản 1

20 Học Mĩ thuật 5 Bản 1

21 Vở bài tập Khoa học 5 Bản 2

22 Vở bài tập Lịch sử 5 Bản 1

23 Vở bài tập Đạo đức 5 Bản 1

24 Vở bài tập Địa lý 5 Bản 1

25 Bài tập thực hành Tiếng Việt 5 tập 1 Bản 7

26 Bài tập thực hành Tiếng Việt 5 tập 2 Bản 2

27 Bài tập thực hành toán 5 tập 2 Bản 1

28 Bài tập Toán 5 Bản 1

29 Thực hành kĩ thuật 5 Bản 1

30 Thực hành Tiếng việt 5 tập 1 Bản 1

31 Thực hành khoa học 5 Bản 7

32 Thực hành Lịch sử 5 Bản 8
33 Thực hành Âm nhạc 5 Bản 6
34 Vở thực hành Cùng học tin học quyển 3 Bản 1

Cộng lớp 5 Bản 118
Sách học sinh Tiếng Anh

1 Tiếng Anh 5 sách HS T1 Bản 1

2 Tiếng Anh 4 sách HS T1 Bản 5



3 Tiếng Anh 4 sách HS T2 Bản 5

4 Tiếng Anh 3 sách HS T2 Bản 11

5 Tiếng Anh 3 sách HS T1 Bản 11

6 Tiếng Anh sách HS Tập 1 Bản 1

7 Sách BT tiếng Anh Bản 7

8 Tiếng Anh 2 Bản 2

9 Tiếng Anh 1 Bản 3

10 Tiếng Anh 5 sách HS T2 Bản 1

11 Sách BT tiếng Anh Bản 1

12 Đọc hiểu tiếng anh tập 1 Bản 1

13 Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu Tiếng anh Bản 1

Cộng Bản 50

2. SÁCH GIÁO KHOA CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018

STT Tên sách ĐVT SL

Lớp 1
1 Tiếng việt - tập 1 - sách KNTTCS Bản 5

2 Tiếng việt - tập 2- sách KNTTCS Bản 5

3 Toán - tập 1 - sách KNTTCS Bản 5

4 Toán - tập 2- sách KNTTCS Bản 5

5 Tự nhiên xã hội -  KNTTCS Bản 5

6 Đạo đức - sách KNTTCS Bản 5

7 Âm nhạc - sách cánh diều Bản 5

8  Mĩ thuật - sách cánh diều Bản 5

9 Hoạt động trải nghiệm - sách cánh diều Bản 5

10 Giáo dục thể chất - sách cánh diều Bản 5

11 Tài liệu giáo dục địa phương Bản 105

Cộn
g 

Bản 150



Lớp 2

1 Tiếng việt - tập 1 - sách KNTTCS Bản 5

2 Tiếng việt - tập 2- sách KNTTCS Bản 5

3 Toán - tập 1 - sách KNTTCS Bản 5

4 Toán - tập 2- sách KNTTCS Bản 5

5 Tự nhiên xã hội -  KNTTCS Bản 5

6 Đạo đức - sách KNTTCS Bản 5

7 Âm nhạc - sách KNTTCS Bản 5

8  Mĩ thuật - sách KNTTCS Bản 5

9 Hoạt động trải nghiệm - sách KNTTCS Bản 5

10 Giáo dục thể chất - sách KNTTCS Bản 5

11 Tiếng Anh Bản 2

12 Tài liệu giáo dục địa phương Bản 110

Cộng Bản 167
Lớp 3

1 Tiếng việt - tập 1 - sách KNTTCS Bản 4

2 Tiếng việt - tập 2- sách KNTTCS Bản 4

3 Toán - tập 1 - sách KNTTCS Bản 4

4 Toán - tập 2- sách KNTTCS Bản 4

5 Tự nhiên xã hội -  KNTTCS Bản 4

6 Đạo đức - sách KNTTCS Bản 4

7 Âm nhạc - sách KNTTCS Bản 4

8  Mĩ thuật - sách KNTTCS Bản 4

9 Hoạt động trải nghiệm - sách KNTTCS Bản 4

10 Giáo dục thể chất - sách KNTTCS Bản 4

11 Công nghệ - sách KNTTCS Bản 4

12 Tin học - sách KNTTCS Bản 4

13 Tiếng anh Bản 4

Cộng Bản 52



Lớp 4

1 Tiếng việt - tập 1 - sách KNTTCS Bản 7

2 Tiếng việt - tập 2- sách KNTTCS Bản 7

3 Toán - tập 1 - sách KNTTCS Bản 7

4 Toán - tập 2- sách KNTTCS Bản 7

5 Khoa học -  KNTTCS Bản 7

6 Đạo đức - sách KNTTCS Bản 7

7 Âm nhạc - sách KNTTCS Bản 7

8  Mĩ thuật - sách KNTTCS Bản 7

9 Hoạt động trải nghiệm - sách KNTTCS Bản 7

10 Giáo dục thể chất - sách KNTTCS Bản 7

11 Công nghệ - sách KNTTCS Bản 7

12 Tin học - sách KNTTCS Bản 7

13 Lịch sử địa lý -  sách KNTTCS Bản 7

14 Tiếng anh Bản 7

Cộng Bản 98

Lớp 5

1 Tiếng việt - tập 1 - sách KNTTCS Bản 7

2 Tiếng việt - tập 2- sách KNTTCS Bản 7

3 Toán - tập 1 - sách KNTTCS Bản 7

4 Toán - tập 2- sách KNTTCS Bản 7



5 Khoa học -  KNTTCS Bản 7

6 Đạo đức - sách KNTTCS Bản 7

7 Âm nhạc - sách KNTTCS Bản 7

8  Mĩ thuật - sách KNTTCS Bản 7

9 Hoạt động trải nghiệm - sách KNTTCS Bản 7

10 Giáo dục thể chất - sách KNTTCS Bản 7

11 Công nghệ - sách KNTTCS Bản 7

12 Tin học - sách KNTTCS Bản 7

13 Lịch sử địa lý -  sách KNTTCS Bản 7

14 Tiếng anh - Worbook Bản 7

15 Tiếng anh - Student Book Bản 7

Cộng 105
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